
Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm 

2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG CỘNG A+B 576,725 2,448,218 57,274 9,314 47,959 25,280 5,174 20,106 53,159 9,179 43,959

A PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ 574,787 2,446,668 45,274 9,314 35,959 16,814 5,174 11,640 41,159 9,179 31,959

A1

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP 

THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2020/QĐ-

TTG

218,233 2,132,723 19,504 3,694 15,810 10,647 1,488 9,159 19,441 3,631 15,810

I
Phân cấp cân đối theo tiêu chí 

tại NQ 63/2020/NQ-HĐND
147,126 2,068,083 11,724 3,694 8,030 4,918 1,488 3,430 11,661 3,631 8,030

(1) Bố trí các công trình chuyển tiếp 3,834 3,834 1,551 1,551 0 1,488 1,488 0 1,488 1,488 0

2  Nhà văn hóa xã Đăk Man
BQL dự án 

đầu tư XD
2019-

1338; 

28/12/2020
2,200 2,200 4 4 4 4 4 4 Đã hoàn thành 

3

Trường tiểu học xã Đăk Kroong

HM: 04 phòng học( tại điểm

trường thôn Đăk Sút)

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

1128; 

30/9/2020
1,634 1,634 1,547 1,547 1,484 1,484 1,484 1,484 Đã hoàn thành 

(2)

Đối ứng các nguồn vốn  bổ sung 

có mục tiêu từ ngân sách tỉnh, 

NS TW

34,969 34,969 2,643 2,143 500 500 0 500 2,643 2,143 500

1

Đầu tư CSHT vùng ATK Kon 

Tum - Đăk Glei:Tiểu dư án 2: 

Đường GT từ làng Mô Po đi làng 

Tu Chiêu A xã Mường Hoong và 

đường GT từ làng Lê Vân đi làng 

Tân Rát 2 xã Ngọc Linh

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

278; 

31/10/2016
34,969 34,969 2,643 2,143 500 500 500 2,643 2,143 500

Khối lượng thi công đạt khoảng 30% 

KLHĐ

(3) Các công trình khởi công mới 108,323 2,029,280 7,530 0 7,530 2,930 0 2,930 7,530 0 7,530

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Đơn vị: Triệu đồng

 PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số:             /TTr - UBND ngày       tháng        năm 2021 của UBND huyện)

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
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Vốn 

năm 

trước 
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giao 

trong 

năm 

2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

1
San ủi mặt băng khu trung tâm 

huyện

BQL dự án 

đầu tư XD
20201-

344; 

14/4/2021
21,280 21,280 3,063 3,063 2,063 2,063 3,063 3,063 Thi công hạng mục kè ốp mái

2 Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei
BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

380; 

05/5/2021
8,000 8,000 2,467 2,467 867 867 2,467 2,467 Thi công đạt khoảng 55% KLHĐ

3
Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

10; 

17/4/2020
79,043 2,000,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Phối hợp Phòng KTHT điều chỉnh 

quy hoạch phía đông, kết hợp lập 

phương án bồi thường GPMB

II
Hỗ trợ thực hiện nông thôn mới 

(ưu tiên giáo dục và đào tạo)
9,167 8,700 2,780 0 2,780 899 0 899 2,780 0 2,780

(1) Khởi công mới 9,167 8,700 2,780 0 2,780 899 0 899 2,780 0 2,780

2
 Trường PTDTBT THCS Ngọc 

Linh 

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

2495; 

15/12/2020
2,000 2,000 1,500 1,500 899 899 1,500 1,500

Hoàn thành

 100% KLHĐ

Trường THCS xã Đăk Pek
BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

934; 

22/10/2021
5,667 5,200 780 780 780 780

Trường tiểu học Mường Hoong 

(điểm trường chính)

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

935; 

22/10/2021
1,500 1,500 500 500 500 500

III
Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công 

trình cấp bách
61,940 55,940 5,000 0 5,000 4,830 0 4,830 5,000 0 5,000

(1)
Dự án hoàn thành giai đoạn 

2021-2020
55,940 49,940 3,063 0 3,063 3,063 0 3,063 3,063 0 3,063

1
Đường và Cầu BTCT qua sông Pô 

Kô thị trấn Đăk Glei (giai đoạn 1)

BQL dự án 

đầu tư XD

2019-

2020

1227; 

30/10/2017
49,940 49,940 3,063 3,063 3,063 3,063 3,063 3,063 Đã hoàn thành 

(2) Dự án khởi công mới 6,000 6,000 1,937 0 1,937 1,767 0 1,767 1,937 0 1,937

1
Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh 

truyền hình huyện Đăk Glei

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

381; 

05/5/2021
6,000 6,000 1,937 1,937 1,767 1,767 1,937 1,937

'Thi công đạt khoảng 

35% KLHĐ

Phê duyệt báo cáo 

KTKT, đang trình phê 

duyệt kế 

hoạch LCNT
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Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm 

2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

A2
NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT
122,257 122,257 9,114 194 8,920 1,734 173 1,561 5,201 175 5,026

I Phân cấp đầu tư trong cân đối 122,257 122,257 8,114 194 7,920 1,348 173 1,175 4,201 175 4,026

(1) Thực hiện đầu tư 122,257 122,257 6,424 194 6,230 1,348 173 1,175 2,931 175 2,756

* Dư án chuyển tiêp 4,670 4,670 194 194 0 173 173 0 175 175 0

1
Bến xe huyện Đăk Glei ( Giai

đoạn 2)
Phòng KTHT 2020-

692 - 

26/06/2020
2,135 2,135 24 24 6 6 6 6 Đã hoàn thành 

2
Xây dựng vườn ươm giống dược

liệu tại địa bàn xã Mường Hoong

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

2455; 

04/12/2020
2,135 2,135 167 167 167 167 167 167 Đã hoàn thành 

3

Nâng cấp, cải tạo cơ sở giết mổ

gia súc tập trung tại thị trấn Đăk

Glei

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

2426; 

25/11/2020
400 400 3 3 3 3

* Các dự án khởi công mới 117,587 117,587 6,230 0 6,230 1,175 0 1,175 2,756 0 2,756

1

Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư

phát triển kết cấu hạ tầng huyện

Đăk Glei

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

10; 

17/4/2020
79,043 79,043 500 500 256 256

Phối hợp Phòng KTHT điều chỉnh 

quy hoạch phía đông, kết hợp lập 

phương án bồi thường GPMB

2
San ủi mặt băng khu trung tâm 

huyện

BQL dự án 

đầu tư XD
20201-

344; 

14/4/2021
21,280 21,280 1,200 1,200 0

Nguồn thu không đảm 

bảo

3 Cổng hàng rào trung tâm Chính trị
BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

2496; 

15/12/2020
1,200 1,200 1,000 1,000 1,000 1000 1,000 1,000

4

Đường GTNT nội thôn nú vai từ 

nhà rông ra đường HCM (giai 

đoạn 3) 

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

2497; 

15/12/2020
2,500 2,500 1,500 1,500 175 175 1,500 1,500 Thi công đạt khoảng 20% KLHĐ

5
Đường vào trug tâm huyện (giai 

đoạn 1)

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

31; 

07/12/2020
13,564 13,564 2,030 2,030

Nguồn thu không đảm 

bảo
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chuyển 

qua
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2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

(2) Điều tiết ngân sách 900 900 750 750

(3)

Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi 

đo đạc, cấp giấy chứng nhận 

quản lý đất đai (cân đối)

Phòng TN và 

MT
790 790 520 520

II

Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi 

đo đạc, cấp giấy chứng nhận 

quản lý đất đai (tỉnh BS)

Phòng TN và 

MT
1,000 1,000 386 386 1,000 1000

A3

PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ 

NGUỒN THU SXKT (ƯU TIÊN 

ĐẦU TƯ CÁC CÔNG 

TRÌNHGD - ĐT THỰC HIỆN 

CTMTQG XÂY DỰNG NTM

4,172 4,172 1,920 1,000 920 1,920 1,000 920 1,920 1,000 920

I Công trình chuyển tiếp 1,120 1,120 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0

1
Trường tiểu học xã Mường Hoong

điểm trường thôn Ngọc Lâng

UBND xã 

Mường Hoong
2020-

935; 

22/10/2021
1,120 1,120 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Đã hoàn thành 

I Công trình khởi công mới 3,052 3,052 920 0 920 920 0 920 920 0 920

1
Trường PTDTBT THCS xã Đăk 

Long

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

2498; 

15/12/2020
3,052 3,052 920 920 920 920 920 920

Thi công đạt khoảng 30% 

KLHĐ

A4
NGUỒN TĂNG THU SD ĐẤT 

NS TỈNH
5,238 5,238 150 150 0 79 79 0 91 91 0

1

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết

bị máy lọc nước tại các trường học

trên địa bàn MH,Ngọc Linh

Phòng GD và 

ĐT
2020-

577/12/5/

2020
3,103 3,103 63 63 12 12 Đã hoàn thành 

2
Xây dựng vườn ươm giống dược

liệu tại địa bàn xã Mường Hoong

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

2455; 

04/12/2020
2,135 2,135 87 87 79 79 79 79 Đã hoàn thành 
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qua
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giao 

trong 
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qua

Vốn 

giao 
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năm

Vốn 

năm 
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chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

A5
KẾT DƯ NS HUYỆN NĂM 

2019
5,379 0 131 131 0 51 51 0 71 51 0

1
Trường PT DTBT tiểu học xã Đăk

Choong

UBND xã 

Đăk Choong
2020-

1252; 

31/8/2016
780 20 20 20 20 20 20

2 Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Broi
UBND xã 

Đăk Choong
2020-

1329; 

31/10/201

9

1,518 31 31

3
Nước sinh hoạt thôn Đông Lốc

nhỏ xã Đăk Man

UBND xã 

Đăk Man
2020-

1340; 

31/10/201

9

689 15 15

4 Trường THCS xã Đăk Blo
UBND xã 

Đăk Blô
2020-

1344; 

31/10/201

9

602 20 20 20

5
Thủy lợi Đăk Piên thôn Đăk Ác xã

Đăk Long

UBND xã 

Đăk Long
2020-

1341; 

31/10/201

9

1,032 33 33 32 32 32 32

6
Cống tràn Đăk Bloc thôn Đăk Ôn

xã Đăk Long

UBND xã 

Đăk Long
2020-

1342; 

31/12/201

9

758 12 12

A6 SỰ NGHIỆP KT 3,204 2,978 15 15 0 13 13 0 13 13 0

1 Trường tiểu học xã Đăk Man
UBND xã 

Đăk Man
2020-

150; 

31/8/2016
480 480 2 2

2
Đường GTNT từ làng Mô Po đi

làng xa úa xã mường Hoong GĐ 1

UBND xã 

Mường Hoong
2020-

677; 

29/9/2017
1,202 1,000 6

6

6 6 6 6

3
Đường GTNT nội thôn Đăk Dền

xã Đăk Pét

UBND xã 

Đăk Pek
2020-

1669; 

29/12/2017
1,522 1,498 7 7 7 7 7 7

A7
NGUỒN TĂNG THU SD ĐẤT

NĂM 2020
35,855 29,665 2,138 0 2,138 0 0 0 2,138 106 2,032

I

Đối ứng các công trình thực hiện 

CTMTQ giảm nghèo bền vững - 

Chương trình 135

6,469 5,685 106 0 106 0 0 0 106 106 0

Đã hoàn thành 

Đã hoàn thành 
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Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm 

2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Đường liên thôn Đak Ga Đăk Ung 

xã Đăk Nhoong

UBND xã 

Đak Nhoong
2019-

 12;  

28/1/2019
1,355 1,084 20 20 20 20

Đường đi khu sản xuất Đăk Cho 

Đăk Nhoong

UBND xã 

Đak Nhoong
2019-

76;  

06/12/2018
695 595 8 8 8 8

Đường GTNT từ làng Xa Úa đi  

làngTu Chiêu A  xã Mường Hoong 

GĐ 2

UBND xã 

Mường Hoong
2018-

98; 

29/9/2017
715 631 7 7 7 7

Đường GTNT từ làng Mô Po đi 

làng Xa Úa GĐ 2

UBND xã 

Mường Hoong
2018-

52 

31/10/2018
1,410 1,230 40 40 40 40

Sữa chữa cầu treo thôn Đăk Bu xã 

Đăk Man

UBND xã 

Đăk Man
2016-

1676; 

31/10/2016
486 441 3 3 3 3

Đường GTNT đi sản xuất nhánh 

1,2 thôn Đăk Sút Đăk Niên (giai 

đoạn 1)

UBND xã 

Đăk Kroong
2019-

1340; 

31/10/2018
1,051 1,041 26 26 26 26

Đường GTNT nội thôn Đăk Tum 

xã Đăk Môn

UBND xã 

Đăk Môn
2016-

1248; 

31/8/2016
757 663 4 4 4 4

II

Bố trí các công trình hoàn thành 

sau khi phê duyệt quyết toán 

còn thiếu vốn

8,106 8,106 172 0 172 0 0 0 172 0 172

Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên 

tai và đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn huyện Đăk Glei

BQL dự án 

đầu tư XD
2010-

 

741;18/7/2

019 

145 145 89 89 89 89

Đường GTNT đi khu sản xuất 

thôn Bung Kon xã Đăk Blô, huyện 

Đăk Glei (hạng mục: Nền, mặt 

đường và công trình thoát nước)

UBND xã 

Đăk Blô

 2014-

2015 

2011; 

30/10/2014
998 998 4 4 4 4

Trường Tiểu học trung tâm xã Đăk 

Nhoong, huyện Đăk 

UBND xã 

Đăk Nhoong

2014-

2015

2018; 

30/10/2014
1,000 1,000 4 4 4 4

Đã hoàn thành 
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Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm 

2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Hệ thống cung cấp nước sạch cho 

hai thôn Liêm Răng và Bê Rê xã 

Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon 

Phòng Lao 

động TB và 

Xã hội

 2012-

2013 

639; 

11/7/2021
1,428 1,428 3 3 3 3

Cổng, đường vào trụ sở làm việc 

UBND xã Đăk Choong

UBND xã 

Đăk Choong
2016-

75; 

29/9/2017
291 291 9 9 9 9

Trường tiểu học xã  Đăk Man
BQL dự án 

đầu tư XD
2017-

150, 

31/8/2016
500 500 4 4 4 4

Cải tạo, sửa chữa hội trường nhà 

văn hóa làm thư viện và nhà trưng 

bày truyền thống

BQL dự án 

đầu tư XD
2018-

1217, 

31/10/2017
544 544 1 1 1 1

Nhà văn hóa xã Đăk Man
BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

1338; 

28/12/2020
2,200 2,200 38 38 38 38

Đường ra biên giới Đăk Nhoong - 

Đăk Blô Hạng mục: Kè chống sạt 

lỡ (Lý trình Km2+70, Km2+80, 

Km2+650)

BQL dự án 

đầu tư XD
2017-

2003; 

13/12/2016
1,000 1,000 21 21 21 21

III
Bố trí công trình thực hiện đầu 

tư
21,280 15,875 1,860 0 1,860 0 0 0 1,860 0 1,860

San ủi mặt bằng khu trung tâm 

huyện

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

344; 

14/4/2021
21,280 15,875 1,860 1,860 1,860 1,860 Thi công hạng mục kè ốp mái

A8

NGUỒNTĂNG THU NS CẤP 

HUYỆN NĂM 2020 (Không bao 

gồm nguồn thu tiền sử dụng đất)

21,280 15,875 2,402 2,402 2,402 2,402

San ủi mặt bằng khu trung tâm 

huyện

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

344; 

14/4/2021
21,280 15,875 2,402 2,402 2,402 2,402 Thi công hạng mục kè ốp mái

A9
NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NS 

HUYỆN NĂM 2020
31,120 19,115 2,114 0 2,114 0 2,114 0 2,114

Đã hoàn thành 
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Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm 

2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

San ủi mặt bằng khu trung tâm 

huyện

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

344; 

14/4/2021
21,280 15,875 614 614 614 614 Thi công hạng mục kè ốp mái

Dư án HT trồng rưng SXtrên đất 

trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa 

bàn huyện Đăk Glei năm 2021

Phòng NN và 

PTNT
2021-

56; 

28/10/2021
9,840 3,240 1,500 1,500 1,500 1,500

Đang thực hiện quy trình 

đấu thầu lựa chọn hà thầu

A10
NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NS 

TỈNH NĂM 2020
9,840 3,240 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500

Dư án HT trồng rưng SX trên đất 

trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa 

bàn huyện Đăk Glei năm 2021

Phòng NN và 

PTNT
2021-

56; 

28/10/2021
9,840 3,240 1,500 1,500 1,500 1,500

Đang thực hiện quy trình 

đấu thầu lựa chọn hà thầu

A11
KHAI THÁC QUỸ ĐẤT DA LÊ 

HỒNG PHONG NỐI DÀI
107,691 102,286 6,197 4,042 2,155 2,326 2,326 0 6,197 4,042 2,155

1

Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư

phát triển kết cấu hạ tầng huyện

Đăk Glei

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

10; 

17/4/2020
79,043 79,043 1,061 1,061 1,061 1,061

2
San ủi mặt bằng khu trung tâm 

huyện

BQL dự án 

đầu tư XD
2021-

344; 

14/4/2021
21,280 15,875 2,155 2,155 2,155 2,155

3

Cải tạo, cảnh quan khu vực trước 

nhà Đa Năng huyện Đăk Glei 

(GĐ2)

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

1205; 

22/10/2020
7,368 7,368 2,981 2,981 2,326 2,326 2,981 2,981

Hoàn thành 

100% KLHĐ

A12 CHƯƠNG TRÌNH MTQG 10,519 9,119 89 89 0 44 44 69 69

I Dự phòng NTM 3,361 2,931 18 18 0 10 10 0 17 17 0

1
 Kéo dài kênh mương thủy lợi Đăk 

Nrol

UBND xã 

Đăk Plo
2020-

76; 

23/12/2019
869 759 7 7 7 7

2
 Đường đi KSX nhóm 2 thôn Đăk 

Ác

UBND xã 

Đăk Long
2020-

182; 

20/12/2019
1,246 1,086 6 6 5 5 5 5

Đã hoàn thành
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Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm 

2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

3
 Đường GTNT nội thôn Long Yên 

nối dài nhánh 2

UBND xã 

Đăk Long
2020-

180; 

20/12/2019
1,246 1,086 5 5 5 5 5 5

II Nông thôn mới 4,625 4,032 29 29 0 5 5 24 24

1
 Đường GTNT Đăk Wak nhánh 5 

xã Đak Krong

UBND xã 

Đăk Kroong
2020-

70; 

31/10/2018
831 831 4 4 4 4

2
 Đường GTNT Đăk Dít- Đăk Dã 

xã Ngoc Linh

UBND xã 

Ngọc Linh
2020-

39; 

31/10/2018
831 831 5 5 5 5

3

 Đường Ngọc Hoàng Măng Bút 

lên thôn Lê Ngọc(GĐ) xã Ngọc 

Linh

UBND xã 

Ngọc Linh
2020-

40; 

31/10/2018
974 779 11 11 5 5 5 5

4
Đường GTNT từ thôn Kung Rang 

lên thôn Kon Tua xã Ngọc Linh

UBND xã 

Ngọc Linh
2020-

38; 

31/10/2018
1,989 1,591 10 10 10 10

III CTMTQG - 135 2,533 2,156 42 42 0 29 29 0 29 29 0

1  Đường GTNT đi KSX Đăk Niên
UBND xã 

Đăk Man
2020-

1352; 

31/10/2018
1,214 1,114 35 35 25 25 25 25

2
Nước sinh hoạt thôn Đông Lốc 

nhỏ xã Đăk Man

UBND xã 

Đăk Man
2020-

1340; 

31/10/2019
689 543 0 0

3  Trường tiểu học xã Xốp
UBND xã 

Xốp
2020-

1343; 

31/10/2019
630 499 6 6 4 4 4 4

B CẤP TỈNH QUẢN LÝ 1,938 1,550 12,000 12,000 8,466 0 8,466 12,000 0 12,000

1

Đầu tư CSHT vùng ATK Kon 

Tum - Đăk Glei:Tiểu dư án 2: 

Đường GT từ làng Mô Po đi làng 

Tu Chiêu A xã Mường Hoong và 

đường GT từ làng Lê Vân đi làng 

Tân Rát 2 xã Ngọc Linh

BQL dự án 

đầu tư XD
2020-

278; 

31/10/2016
34,969 34,969 12,000 12,000 8,466 8,466 12,000 12,000 Khối lượng đath 50%

* Kế hoạch vốn chưa phân bổ: Được bố trí vốn khi đủ điều kiện theo đúng quy định

Đã hoàn thành
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Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm 

2021

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

Vốn 

năm 

trước 

chuyển 

qua

Vốn 

giao 

trong 

năm

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:
Thời 

gian 

KC-

HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch năm 2021

Tiến độ thực hiện

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Ước thực hiện đến hết 

năm 2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

Trong đó: 

NSNN

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Thanh toán đến 

30/10/2021

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó:

**: Nguồn thu tiền sử dụng đất được thực hiện khi có nguồn thu
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